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CALIFORNIA 100CC
Địa hình / Size (lốp) 24, 26 / 21 tốc độ
Giá: 3.390.000 VND

Khung
Thép cường lực 
chất lượng cao

Líp
7 tầng 14-28T 

SUNRUN

Lốp
CST ALL TER-

RAINS 24/26*1.95

Càng/Phuộc
Phuộc nhún lò 
xo CALIFORNIA

Xích
CHY

Bàn đạp/Pê-đan
Nhựa

Tay đề
SHIMANO EF500 

3*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Thép cường lực     
CALIFORNIA        

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
3S

Phanh
Phanh đĩa cơ 

Nhôm YINXING

Pô-tăng
Nhôm           

CALIFORNIA            

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TY200 
7S

Vành
Nhôm CALIFORNIA 

2 lớp    

Cọc yên
Thép cường lực         

CALIFORNIA    

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T                 
Thép cường lực    

CALIFORNIA          

Mayer
Thép

Yên
Yên thể thao cao 
cấp CALIFORNIA

Đen - Đỏ

Đen - Xanh

Đen - Nâu

Đỏ - Trắng

CALIFORNIA

100CC



CALIFORNIA 150CC
Địa hình / Size (lốp) 24, 26 / 21 tốc độ
Giá: 3.590.000 VND

Cam

Xanh - Xám

Xanh - Đen

Đỏ - Xám

Cốm - Xám

Xanh - Trắng

Khung
Khung thép 

cường lực, sơn 
tĩnh điện cao cấp

Líp
7 tầng 14-28T 

ATA

Lốp
KENDA 

24/26*1.95

Càng/Phuộc
Phuộc 

nhún lò xo             
CALIFORNIA

Xích
NARROW

Bàn đạp/      
Pê-đan
Nhựa

Tay đề
SHIMANO 
EF500 3*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm           
CALIFORNIA            

Gạt đĩa
SHIMANO 
TOURNEY 
TZ500 3S

Phanh
  Phanh đĩa cơ 
Nhôm XUQIYE

Pô-tăng
Nhôm       

CALIFORNIA        

Củ đề
SHIMANO 
TOURNEY 
TZ500 7S

Vành
Nhôm        

CALIFORNIA 
2 lớp

Cọc yên
Thép 

cường lực             
CALIFORNIA            

Đùi đĩa
3 tầng              

24-34-42T         
Thép cường lực

Mayer
Thép

Yên
Yên thể thao 

cao cấp    
CALIFORNIA

Phụ kiện
Baga sau, 
chắn bùn

CALIFORNIA

150CC



CALIFORNIA 230CC
Địa hình / Size (lốp) 24, 26 / 21 tốc độ
Giá: 3.790.000 VND

Khung
Khung hợp kim 
nhôm 6061, dây 

âm sườn, sơn tĩnh 
điện cao cấp

Líp
7 tầng 14-28T 

ATA

Lốp
KENDA 

24/26*1.95

Càng/Phuộc
Phuộc 

nhún lò xo             
CALIFORNIA

Xích
MAYA 3D-6

Bàn đạp/      
Pê-đan
Nhựa

Tay đề
SHIMANO           
EF500 3*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm           
CALIFORNIA            

Gạt đĩa
SHIMANO 
TOURNEY 
TZ500 3S

Phanh
  Phanh đĩa cơ 
Nhôm TOLAN

Pô-tăng
Nhôm       

CALIFORNIA        

Củ đề
SHIMANO 
TOURNEY 
TZ500 7S

Vành
Nhôm        

CALIFORNIA 
2 lớp

Cọc yên
Thép 

cường lực             
CALIFORNIA            

Đùi đĩa
3 tầng             

24-34-42T         
Thép cường lực        

CALIFORNIA

Mayer
Thép

Yên
Yên thể thao 

cao cấp    
CALIFORNIA

Phụ kiện
Baga sau, 
chắn bùn

CALIFORNIA

230CC

Đen - Xanh Trắng - Đỏ

Xanh - NeonĐen - Đỏ

Đen - Cam



CALIFORNIA 230CC

Vàng đồng - CốmXanh - Cốm

Đen - Cốm Xanh nhạt -Cam

Đen - Cam

CALIFORNIA 260CC
Địa hình / Size 14.5 / 21 tốc độ
Giá: 4.090.000 VND

Khung
Khung hợp kim 
nhôm 6061, dây 

âm sườn, sơn tĩnh 
điện cao cấp

Líp
7 tầng 14-28T             

ATA       

Lốp
KENDA 26*1.95

Càng/Phuộc
Phuộc nhún lò 
xo CALIFORNIA

Xích
FFC Z51

Bàn đạp/Pê-đan
Nhựa

Tay đề
SHIMANO EF41 

3*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm            
CALIFORNIA        

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
3S

Phanh
Phanh đĩa cơ 

Nhôm YINXING

Pô-tăng
Nhôm           

CALIFORNIA           

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
7S

Vành
Nhôm 2 lớp            
CALIFORNIA

Cọc yên
Nhôm            

CALIFORNIA            

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T             

Nhôm            
PROWHEEL

Mayer
Thép

Yên
Yên thể thao cao 
cấp CALIFORNIA

CALIFORNIA

260CC



CALIFORNIA 370CC
Địa hình / Size 17 / 21 tốc độ
Giá: 4.990.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 6061, 

dây âm sườn, sơn 
tĩnh điện cao cấp

Líp
7 tầng 14-28T        

ATA 

Lốp
KENDA 27.5*1.95

Càng/Phuộc
Phuộc nhún lò 
xo CALIFORNIA

Xích
FFC Z51

Bàn đạp/Pê-đan
Nhựa

Tay đề
SHIMANO EF500 

3*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm            
CALIFORNIA       

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
3S

Phanh
Phanh đĩa cơ 

Nhôm YINXING

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA        

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
7S

Vành
Nhôm                  

CALIFORNIA 2 lớp              

Cọc yên
Nhôm           

CALIFORNIA           

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T              

Nhôm            
PROWHEEL

Mayer
Nhôm 

Yên
Yên thể thao cao 
cấp CALIFORNIA

Đen - Cam

Đen - Đỏ

Xanh - CốmTrắng - Cam

CALIFORNIA

370CC



CALIFORNIA 500CC
Địa hình / Size 15 / 24 tốc độ
Giá: 4.690.000 VND

Khung
Khung hợp kim 
nhôm 6061, sơn 

tĩnh điện cao cấp, 
dây âm sườn

Líp
8 tầng 13-28T   

ATA

Lốp
CST B-FAST 

26*1.95

Càng/Phuộc
Phuộc nhún lò xo 
CALIFORNIA vai 
nhôm, có khóa

Xích
DYC DG51

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
SHIMANO EF500 

3*8

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

CALIFORNIA    
tay ngang,       

có sừng        

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TY300 
3S

Phanh
Phanh đĩa cơ 
TALEND X-12

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA      

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TY300 
8S

Vành
Nhôm              

CALIFORNIA 2 lớp           

Cọc yên
Nhôm           

CALIFORNIA        

Đùi đĩa
3 tầng                 

24-34-42T      
Nhôm PROWHEEL

Mayer
Nhôm CALIFORNIA 

2 bạc đạn, trục 
tháo lắp nhanh 

100/135MM 

Yên
Yên thể thao cao 
cấp CALIFORNIA

Xanh

Trắng

Xám

Đen

CALIFORNIA

500CC



Xanh rêu Tím xám Ghi sáng Tím đen

CALIFORNIA

570CC

CALIFORNIA 570CC
Địa hình / Size 17 / 24 tốc độ
Giá: 4.990.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 
6061 không mối 

hàn, dây âm sườn, 
sơn tĩnh điện cao 

cấp

Líp
8 tầng 11-28T

Lốp
KENDA 27.5*2.10

Càng/Phuộc
Phuộc nhún lò 
xo CALIFORNIA

Xích
MAYA 50

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
SHIMANO EF500 

3*8

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm              
CALIFORNIA         

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TY300 
3S

Phanh
Phanh đĩa cơ 

Nhôm SUNRUN

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA    

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TY300 
8S

Vành
Nhôm               

CALIFORNIA 2 lớp         

Cọc yên
Nhôm            

CALIFORNIA       

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T 
Nhôm SHIMANO 

TY301

Mayer
Nhôm 

Yên
Yên thể thao 
cao cấp rỗng 
CALIFORNIA



CALIFORNIA 570CC CALIFORNIA 700CC
Địa hình / Size 17 / 24 tốc độ
Giá: 5.190.000 VND

Xanh - Đỏ

Đen - Xám

Đỏ - Trắng

Tím - Xanh

Đen - Trắng

Khung
Khung hợp kim 

nhôm 6061 không 
mối hàn, dây âm 

sườn, sơn tĩnh điện 
cao cấp

Líp
8 tầng 13-28T    

ATA

Lốp
CST ALL TERRAINS 

27.5*1.95

Càng/Phuộc
Phuộc nhún dầu 

CALIFORNIA

Xích
BEST CHAIN

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
L-TWOO A3 3*8

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm             
CALIFORNIA      

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TY500 
3S

Phanh
Phanh dầu thủy lực 

LOGAN

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA   

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TY300 
8S

Vành
Nhôm               

CALIFORNIA 2 lớp    

Cọc yên
Nhôm            

CALIFORNIA        

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T                 

Nhôm               
PROWHEEL

Mayer
Nhôm 

Yên
Yên thể thao 

cao cấp               
CALIFORNIA

CALIFORNIA

700CC



CALIFORNIA 750CC
Địa hình / Size 15, 17 / 24 tốc độ
Giá: 6.590.000 VND

Xám đen

Trắng

Xanh rêuĐen

Khung
Hợp kim nhôm 
6061 không mối 

hàn, dây âm sườn, 
sơn tĩnh điện     

cao cấp

Líp
8 tầng 12-32T         

SHIMANO                
CS-HG200

Lốp
KENDA ven vàng 

27.5*2.10

Càng/Phuộc
Phuộc nhún dầu 

CALIFORNIA

Xích
DG-51

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
L-TWOO A3 3*8

Trục giữa
Trục rỗng

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm            
CALIFORNIA     

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TY500 
3S

Phanh
Phanh dầu thủy lực 

SIMAERS   

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA            

Củ đề
SHIMANO ALTUS 

M310 8S

Vành
Nhôm              

CALIFORNIA 2 lớp

Cọc yên
Nhôm             

CALIFORNIA          

Đùi đĩa
3 tầng 22-32-42T     

Nhôm SL-M 
SULANE

Mayer
Nhôm     

CALIFORNIA

Yên
Yên thể thao 
cao cấp rỗng 
CALIFORNIA

CALIFORNIA

750CC



CALIFORNIA 750CC CALIFORNIA 800CC
Địa hình / Size 17 / 27 tốc độ
Giá: 5.990.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 
siêu nhẹ không 

mối hàn

Líp
9 tầng 11-32T  

SUNSHINE

Lốp
KENDA ven vàng 

27.5*2.10

Càng/Phuộc
Giảm xóc vai nhôm 

CALIFORNIA, có 
khóa hành trình

Xích
DYC-D99

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
L-TWOO A5 3*9

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm            
CALIFORNIA 

Gạt đĩa
SHIMANO 
ALTUS 3S

Phanh
Phanh dầu thủy 
lực SN SIMAERS

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA            

Củ đề
SHIMANO 
ALTUS 9S

Vành
Nhôm              

CALIFORNIA 2 lớp

Cọc yên
Nhôm            

CALIFORNIA            

Đùi đĩa
3 tầng                
SNWY

Mayer
Nhôm bạc đạn 

CALIFORNIA

Yên
Yên thể thao 
cao cấp rỗng 
CALIFORNIA

Đen

Trắng

TímXanh

CALIFORNIA

800CC



CALIFORNIA

860CC



Xanh

Trắng

Xám

Đen

CALIFORNIA 860CC
Địa hình / Size 15, 17 / 10 tốc độ
Giá: 8.290.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 
6061 không mối 

hàn, dây âm sườn, 
sơn tĩnh điện      

cao cấp

Líp
10 tầng 11-46T 

SUNSHINE MTB-
HR10-46

Lốp
KENDA 29*2.10

Càng/Phuộc
Phuộc nhún dầu 
CALIFORNIA XC, 

có khóa hành 
trình trên ghi 
đông, 120MM

Xích
YBN-D500

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
L-TWOO T7       

SL-T1000 1*10

Trục giữa
Trục rỗng

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm            
CALIFORNIA 

Gạt đĩa
N/A

Phanh
Phanh đĩa 

dầu thủy lực       
KARASAWA      
(Đài Loan)

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA            

Củ đề
SHIMANO CUES 

U6000 10S

Vành
Nhôm              

CALIFORNIA 2 lớp  

Cọc yên
Nhôm            

CALIFORNIA            

Đùi đĩa
Nhôm            

CALIFORNIA 34T, 
trục rỗng

Mayer
Nhôm 2 bạc đạn 

CALIFORNIA

Yên
Yên thể thao 
cao cấp rỗng 
CALIFORNIA



CALIFORNIA

950CC



Đen - ĐỏĐen - Xanh

Đen - Cốm

CALIFORNIA 950CC
Địa hình / Size 17.4 / 12 tốc độ
Giá: 9.990.000 VND

Khung
Soft Tail hợp kim 

nhôm 6061 không 
mối hàn, dây âm 

sườn, sơn tĩnh điện 
cao cấp

Líp
12 tầng 11-46T           

SUNSHINE            
CS-HR12-46

Lốp
KENDA 27.5*2.20

Càng/Phuộc
Phuộc nhún dầu 
CALIFORNIA XR7, 

có khóa trên 
ghi-đông

Xích
DYC-D12 
TWP1004

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm WP-313

Giảm chấn sau
Giảm chấn hơi 

RTA-AIR

Trục giữa
Trục rỗng

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm            
CALIFORNIA 

Tay đề
SHIMANO     

DEORE M6100 
1*12

Phanh
Phanh dầu thủy 
lực SHIMANO 

MT200

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA            

Củ đề
SHIMANO     

DEORE M6100 
12S

Vành
Nhôm              

CALIFORNIA 2 lớp

Cọc yên
Nhôm            

CALIFORNIA            

Đùi đĩa
1 tầng 34T                

Nhôm              
PROWHEEL 

CHARM-FDO4S-TT

Mayer
2 Bạc đạn       
NOVATEC

Yên
Yên thể thao 
cao cấp rỗng 
CALIFORNIA





XE
ĐẠP
PHỐ



CALIFORNIA

CITY200

Xanh Bạc

Trắng Rêu



CALIFORNIA CITY 200

Khung
Thép cường lực 

kiểu cổ điển, sơn 
tĩnh điện cao cấp

Líp
ATA 14-28T   

7 tầng

Lốp
KENDA 

700*32C

Càng/Phuộc
Phuộc thép 
cường lực    

CALIFORNIA

Xích
FFC-Z51

Bàn đạp/      
Pê-đan
Nhựa có 

phản quang

Tay đề
SHIMANO 
TOURNEY 
TX50 3*7

Trục giữa
Cốt vuông, 

đạn bạc

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm đánh 
bóng

Gạt đĩa
SHIMANO 
TOURNEY 
TY300 3S

Phanh
Phanh V     

Nhôm YINXING

Pô-tăng
Nhôm đánh 

bóng

Củ đề
SHIMANO 
TOURNEY  

TY21 7S

Vành
Nhôm đánh 
bóng 2 lớp

Cọc yên
Nhôm đánh 

bóng

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T 

Thép, có bọc 
nhựa trong bảo 

vệ xích

Mayer
Nhôm

Yên
Yên thể thao 
cao cấp bọc 

da

Phụ kiện
Baga sau,      
chắn bùn,       

chân chống, 
tay nắm da

Xe phố / Size 47 / 21 tốc độ
Giá: 4.690.000 VND



CALIFORNIA CITY 300

Xanh cobalt Vàng đồng Xám đậm

Đen

Xanh xám

Khung
Hợp kim nhôm 
6061, sơn tĩnh 
điện cao cấp

Líp
7 tầng 14-28T 

ATA

Lốp
COMPASS 
700*32C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ    

thép cường lực 
CALIFORNIA

Xích
TEC-PWR

Bàn đạp/      
Pê-đan

Nhựa bọc 
thép

Tay đề
SHIMANO    
EF500 3*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm        
CALIFORNIA     

Gạt đĩa
SHIMANO 
TOURNEY 
TZ500 3S

Phanh
Phanh V     

Nhôm YINXING

Pô-tăng
Nhôm         

CALIFORNIA    

Củ đề
SHIMANO 
TOURNEY 
TZ500 7S

Vành
Nhôm 2 lớp   
CALIFORNIA  

Cọc yên
Nhôm        

CALIFORNIA      

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T              

Nhôm            
PROWHEEL   

Mayer
Nhôm

Yên
Yên thể thao 

cao cấp 
CALIFORNIA 

JAMAT

Phụ kiện
Baga sau, 
chắn bùn

Xe phố / Size 48 / 21 tốc độ
Giá: 4.590.000 VND

CALIFORNIA

CITY300



CALIFORNIA CITY 300 CALIFORNIA CITY 350 

Xanh thẫm

Bạc xám

Trắng

Đen

Khung
Hợp kim nhôm 

6061 kiểu cổ 
điển, sơn tĩnh 
điện cao cấp

Líp
8 tầng 13-28T 

ATA

Lốp
KENDA viền nâu 
cổ điển 700*32C

Càng/Phuộc
Phuộc thép 
cường lực 

CALIFORNIA

Xích
FFC Z51

Bàn đạp/        
Pê-đan

Nhôm đánh 
bóng

Tay đề
SHIMANO 
EF500 3*8

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm đánh 
bóng cao cấp 

tay ngang

Gạt đĩa
SHIMANO 
TOURNEY 
TY300 3S

Phanh
Phanh V       

Nhôm YINXING

Pô-tăng
Nhôm đánh 

bóng cao cấp

Cọc yên
Nhôm đánh 

bóng

Củ đề
SHIMANO 
TOURNEY 
TY300 8S

Vành
Nhôm 2 lớp 
đánh bóng

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T           

Nhôm đánh 
bóng SULANE               

A7-3342P1S

Mayer
2 bạc đạn    

Nhôm đánh 
bóng, trục tháo 

lắp nhanh

Yên
Yên thể thao 
cao cấp bọc 

da CALIFORNIA

Phụ kiện
Baga sau, chắn bùn, tay nắm da, bình nước, 

gọng nhôm

Xe phố / Size 48 / 24 tốc độ
Giá: 6.190.000 VND

CALIFORNIA

CITY350



CALIFORNIA CITY 450
Xe phố / Size 48 / 24 tốc độ
Giá: 5.990.000 VND

Xám Đỏ Đun Xanh - Đen

Trắng

CALIFORNIA

CITY 450

Khung
Hợp kim nhôm 
6061, sơn tĩnh 
điện cao cấp

Líp
8 tầng 13-28T 

ATA

Lốp
KENDA KWEST 

700*32C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ    

thép cường lực 
CALIFORNIA

Xích
TEC

Bàn đạp            
/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
L-TWOO A3     

3*8

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/ Ghi-đông
CALIFORNIA                     
tay ngang

Gạt đĩa
SHIMANO 
TOURNEY 
TY300 3S

Phanh
Phanh dầu           

thủy lực   
X-SPARK M500

Pô-tăng
Nhôm         

CALIFORNIA    

Củ đề
SHIMANO          

ALTUS       
M310 8S

Vành
Nhôm       

CALIFORNIA  
2 lớp  

Cọc yên
Nhôm        

CALIFORNIA      

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T               

Nhôm            
PROWHEEL

Mayer
Nhôm            

CALIFORNIA     

Yên
Yên thể thao 

cao cấp               
CALIFORNIA

Phụ kiện
Baga sau, 
chắn bùn



CALIFORNIA S460
Xe phố / Size 48 / 21 tốc độ
Giá: 3.690.000 VND

Đen Xám Be nhạt

Trắng 

CALIFORNIA

S460

Khung
Thép cường lực, 

dây âm sườn, sơn 
tĩnh điện cao cấp

Líp
7 tầng 14-28T               

ATA 

Lốp
CST                   

CITY PARKOUR 
700*32C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ     

thép cường lực 
CALIFORNIA      

Xích
BEST CHAIN

Bàn đạp/Pê-đan
Nhựa

Tay đề
SHIMANO        
EF41 3*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông         

CALIFORNIA    
tay ngang

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TZ510 
3S

Phanh
Phanh đĩa cơ 
nhôm XUQIYE

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA           

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
7S

Vành
Nhôm            

CALIFORNIA       
2 lớp  

Cọc yên
Thép cường lực             

CALIFORNIA            

Đùi đĩa
3 tầng              

28-38-48T               
Thép cường lực 

CALIFORNIA        

Mayer
Thép 

Yên
Yên thể thao 

cao cấp               
CALIFORNIA



CALIFORNIA S570
Xe phố / Size 50.8 / 21 tốc độ
Giá: 3.890.000 VND

Đen - Đỏ Xám - Xanh Xanh - Xanh Neon

Trắng - Đỏ

CALIFORNIA

S570

Khung
Hợp kim nhôm 
6061, dây âm 

sườn, sơn tĩnh điện     
cao cấp

Líp
7 tầng 14-28T               

ATA 

Lốp
COMPASS viền 
vàng cổ điển 

700*28C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ     

thép cường lực 
CALIFORNIA      

Xích
MAYA 3D-6

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
SHIMANO        
EF500 3*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm            
CALIFORNIA        

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
3S

Phanh
Phanh đĩa cơ 
nhôm BOLIDS

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA           

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
7S

Vành
Nhôm            

CALIFORNIA       
2 lớp  

Cọc yên
Nhôm             

CALIFORNIA            

Đùi đĩa
3 tầng              

24-34-42T               
Thép cường lực        

Mayer
Nhôm

Yên
Yên thể thao 

cao cấp               
CALIFORNIA



CALIFORNIA S680
Xe phố / Size 47 / 21 tốc độ
Giá: 4.390.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 6061, 
không mối hàn, dây 

âm sườn, sơn tĩnh 
điện cao cấp

Líp
7 tầng 14-28T ATA

Lốp
COMPASS 
700*28C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ     

thép cường lực    

Xích
TEC-C8

Bàn đạp/Pê-đan
Nhựa

Tay đề
SHIMANO        
EF500 3*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm            
CALIFORNIA        

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
3S

Phanh
Phanh C          

Nhôm LOGAN

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA           

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
7S

Vành
Nhôm            

CALIFORNIA       
2 lớp  

Cọc yên
Nhôm             

CALIFORNIA            

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T               

Nhôm            
PROWHEEL

Mayer
Nhôm 

Yên
Yên thể thao 

cao cấp               
CALIFORNIA

CALIFORNIA

S680

Đen  - Đỏ Trắng - Cam Xanh - Xanh lơ

Xanh - Neon



Xanh Xám bóng

Trắng Xám lì

CALIFORNIA

S790



CALIFORNIA S790
Xe phố / Size 46, 48 / 24 tốc độ
Giá: 8.990.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 6061, 

không mối hàn,    
dây âm sườn, sơn 
tĩnh điện cao cấp

Líp
8 tầng 12-32T          

SHIMANO         
CS-HG200

Lốp
KENDA 700*28C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ nhôm     

nguyên khối         
CALIFORNIA

Xích
DYC NARROW

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
SHIMANO M315 

3*8

Trục giữa
Trục rỗng

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm            
CALIFORNIA        

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TY510 
3S

Phanh
Phanh dầu                  

thủy lực           
SHIMANO MT200

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA           

Củ đề
SHIMANO         

ALTUS M310 8S

Vành
Xé gió 40mm 
Nhôm 2 lớp 
CALIFORNIA   

Cọc yên
Nhôm             

CALIFORNIA            

Đùi đĩa
3 tầng 28-38-48T              

SULANE SL-M 
LASER-33480T  

Mayer
 2 bạc đạn      
NOVATEC

Yên
Yên thể thao 
cao cấp rỗng 
CALIFORNIA





02

XE
ĐẠP
ĐUA





Xanh tím

CALIFORNIA R680
Xe đua / Size 46, 48 / 14 tốc độ
Giá: 4.990.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 6061 
không mối hàn, dây 

âm sườn, sơn tĩnh 
điện cao cấp

Líp
7 tầng 14-28T ATA

Lốp
KENDA 700*25C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ          

thép cường lực              
CALIFORNIA        

khí động lực học

Xích
TEC 2K-6

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
SHIMANO 

TOURNEY A050 
2*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/Ghi-đông
CALIFORNIA     

Tay cong     

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TZ510 
2S

Phanh
Phanh C nhôm, 
có tay phanh 

phụ

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA        

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TY200 
7S

Vành
Nhôm               

CALIFORNIA 2 lớp

Cọc yên
Nhôm            

CALIFORNIA          

Đùi đĩa
2 tầng 5 chân 

đúc liền 34-50T             
Nhôm           

PROWHEEL RPE

Mayer
Nhôm

Yên
Yên thể thao 

cao cấp               
CALIFORNIA

CALIFORNIA

R680

Đen

Xanh

Trắng



Xanh Bạc

Trắng Xám

CALIFORNIA

FR95



CALIFORNIA FR95
Xe đua / Size 47, 49 / 18 tốc độ
Giá: 11.990.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 6061 
không mối hàn, thiết 
kế khí động lực học, 

dây âm sườn, sơn tĩnh 
điện cao cấp

Líp
9 tầng 11-32T          

ATA

Lốp
KENDA 700*28C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ 
nhôm khí 

động lực học             
CALIFORNIA

Xích
FFC-FC73

Bàn đạp/Pê-đan
Nhựa bọc thép 

YH-76X

Tay đề lắc
SENSAH            

IGLITE R90       
tay đề lắc 2*9

Trục giữa
Trục rỗng

Gạt đĩa
SENSAH IGLITE 

R90 2S

Phanh
Phanh đĩa củ dầu 
PRO 3.0 chuyên 

dụng xe đua

Củ đề
SHIMANO    

SORA R3000 9S

Vành
Xé gió 60MM 

Nhôm CALIFORNIA 
2 lớp, 28H   

Cọc yên
Nhôm khí 

động lực học          
CALIFORNIA         

Đùi đĩa
2 tầng 5 chân 

đúc liền 34-50T                 
CALIFORNIA     

VENUS-32500T

Mayer
 2 bạc đạn 

Nhôm          
CALIFORNIA

Yên
Yên thể thao         

cao cấp        
CALIFORNIA

Ghi-đông/Pô-tăng
Nhôm CALIFORNIA 
đúc liền tay cong, 
dây âm toàn bộ



Xanh Xám xanh

Trắng Đen

CALIFORNIA

FR96



CALIFORNIA FR96
Xe đua / Size 48, 51 / 20 tốc độ
Giá: 13.290.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 6061 

không mối hàn,     
thiết kế khí động lực 
học, dây âm sườn, 

sơn tĩnh điện cao cấp

Líp
10 tầng 11-32T         

SUNSHINE       
HR10-32

Lốp
KENDA K176 

700*28C

Càng/Phuộc
 Phuộc đơ 
nhôm khí 

động lực học 
CALIFORNIA

Xích
D10

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm YH,      
trục 9/16”,         

có phản quang

Tay đề
Tay đề lắc 

SENSAH PHI 
20S

Trục giữa
Trục rỗng

Ghi-đông/Pô-tăng
Nhôm CALIFORNIA 
đúc liền khối đầu 

cá mập

Gạt đĩa
SENSAH PHI 2S

Phanh
Phanh đĩa củ dầu 
PRO 3.0 chuyên 

dụng xe đua

Củ đề
SHIMANO            

TIAGRA 4700   
10S

Vành
Xé gió 60MM 

Nhôm CALIFORNIA 
2 lớp, 32H   

Cọc yên
Nhôm khí 

động lực học          
CALIFORNIA         

Đùi đĩa
PROWHEEL 

OUNCE - OZ 
34-50T

Mayer
 Trước 2, sau 4 

bạc đạn cối nổ, 
chuẩn boost          

Nhôm SOLON

Yên
Yên thể thao         
cao cấp rỗng       
CALIFORNIA



XE ĐẠP 
FIXED GEAR



XE ĐẠP 
FIXED GEAR



CALIFORNIA S240
Xe Đạp Fixed Gear/ Size 48, 50, 52 
Giá: 3.790.000 VND

Khung
Thép cường lực, 

sơn tĩnh điện      
cao cấp

Líp
Líp cứng 1 tầng 

17T

Lốp
KENDA 700*28C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ         

Thép cường lực                    
CALIFORNIA

Xích
Xích hạt đậu 

FNC

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
N/A

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/Ghi-đông
CALIFORNIA      
tay ngang   

Gạt đĩa
N/A

Phanh
Phanh C nhôm

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA          

Củ đề
N/A

Vành
Xé gió 40mm                 

Nhôm              
CALIFORNIA 2 lớp

Cọc yên
Nhôm

Đùi đĩa
1 tầng 46T   

Nhôm SULANE 
SL-P

Mayer
Nhôm

Yên
Yên thể thao cao 
cấp CALIFORNIA

CALIFORNIA

S240

Đen Bạc Xám

Xanh xám



CALIFORNIA R240
Xe Đạp Fixed Gear/ Size 50
Giá: 3.990.000 VND

Khung
Thép cường lực, 

sơn nhám tĩnh điện 
cao cấp

Líp
Líp cứng 1 tầng 

17T

Lốp
KENDA 700*28C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ         

Thép cường lực 
CALIFORNIA 

Xích
Xích hạt đậu    

FNC

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
N/A

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/Ghi-đông
CALIFORNIA      

tay cong 

Gạt đĩa
N/A

Phanh
N/A

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA          

Củ đề
N/A

Vành
Xé gió 40mm                 

Nhôm              
CALIFORNIA 2 lớp

Cọc yên
Nhôm            

CALIFORNIA         

Đùi đĩa
1 tầng 46T   

Nhôm SULANE 
LEGEND

Mayer
Nhôm       

SHENGFU

Yên
Yên thể thao cao 
cấp CALIFORNIA

CALIFORNIA

R240

Đen Bạc Xám

Xanh xám



CALIFORNIA S350
Xe Đạp Fixed Gear/ Size 50, 52 
Giá: 5.400.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 
6061 không mối 

hàn, sơn tĩnh điện 
cao cấp

Líp
Líp cứng 1 tầng 

18T

Lốp
KENDA 700*23C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ nhôm 

nguyên khối     
CALIFORNIA

Xích
Xích hạt đậu   

FSC

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
N/A

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/Ghi-đông
CALIFORNIA      
tay ngang   

Gạt đĩa
N/A

Phanh
Phanh C nhôm

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA          

Củ đề
N/A

Vành
Xé gió 40mm          

Nhôm CALIFORNIA 
2 lớp  

Cọc yên
Nhôm            

CALIFORNIA

Đùi đĩa
1 tầng 46T             

Nhôm           
CALIFORNIA

Mayer
Nhôm            

CALIFORNIA 

Yên
Yên thể thao 
cao cấp rỗng 
CALIFORNIA

CALIFORNIA

S350

Đen - Đỏ Đen - CamBạc

Xanh



CALIFORNIA R350
Xe Đạp Fixed Gear/ Size 48, 50 
Giá: 5.600.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 
6061 không mối 

hàn, sơn tĩnh điện 
cao cấp

Líp
Líp cứng 1 tầng 

16T

Lốp
KENDA 700*23C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ nhôm 

nguyên khối     
CALIFORNIA

Xích
Xích hạt đậu   

FSC

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
N/A

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/Ghi-đông
CALIFORNIA      

tay cong   

Gạt đĩa
N/A

Phanh
N/A

Pô-tăng
Nhôm            

CALIFORNIA          

Củ đề
N/A

Vành
Xé gió 40mm          

Nhôm CALIFORNIA 
2 lớp    

Cọc yên
Nhôm              

khí động lực học        
CALIFORNIA

Đùi đĩa
1 tầng 46T             

Nhôm           
CALIFORNIA

Mayer
Nhôm 2 bạc đạn           

CALIFORNIA 

Yên
Yên thể thao cao 
cấp CALIFORNIA

CALIFORNIA

R350

Đen - Đỏ Đen - CamBạc

Xanh



XE 
ĐẠP 
GẤP

CALIFORNIA

TIME 7S



CALIFORNIA TIME 7S

Đỏ

Vàng

Trắng

Đen

Cam

Khung
Hợp kim nhôm 

6061, 2 khớp gập 
trơn tru và chắc 

chắn

Líp
7 tầng 14-28T

Lốp
KENDA 
20*1.75”

Càng/Phuộc
Phuộc đơ                 

thép cường lực  
CALIFORNIA 

Xích
MAYA 2A-6

Bàn đạp/      
Pê-đan

Nhựa có bi 
gấp gọn

Tay đề
SHIMANO    

REVOSHIFT 1*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông
California    

chữ T thể thao

Gạt đĩa
N/A

Phanh
Phanh V     

Nhôm YINXING

Pô-tăng
Thép      

cường lực

Củ đề
SHIMANO 
TOURNEY 
TZ31A 7S

Vành
Nhôm           

CALIFORNIA       
2 lớp    

Cọc yên
Thép       

cường lực 
CALIFORNIA

Đùi đĩa
 1 tầng 46T             

Nhôm           
PROWHEEL

Mayer
Thép cường 

lực 

Yên
Yên thể 

thao bọc da      
CALIFORNIA

Phụ kiện
Baga sau, 
chắn bùn

Xe đạp gấp / 07 tốc độ
Giá: 3.990.000 VND



MODELTIME





MODELTIME  MANGO

Khung
Hợp kim nhôm 
6061 dáng nữ, 

sơn tĩnh điện cao 
cấp

Líp
6 tầng 14-28T 

ATA     

Lốp
ST-EXCELLENT 

26*1.50

Càng/Phuộc
Phuộc đơ  

Thép cường lực 
MODELTIME

Xích
BEST CHAIN

Bàn đạp/          
Pê-đan 

Nhựa bọc thép

Tay đề
SHIMANO    

REVOSHIFT 1*6

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm đánh 
bóng

Gạt đĩa
N/A

Phanh
Phanh đĩa cơ 

Nhôm RSX

Pô-tăng
Nhôm đánh 

bóng

Củ đề
SHIMANO 
TOURNEY 
TZ500 6S

Vành
Nhôm 2 lớp

Cọc yên
Nhôm đánh 

bóng

Đùi đĩa
1 tầng 40T 

nhôm đánh 
bóng NECO

Mayer
Thép 

Yên
Yên thể thao 

cao cấp bọc da 
CALIFORNIA

Phụ kiện
Baga, chắn bùn, 
tay nắm da, đèn 

phản quang

Xe đạp nữ / Size 38 / 06 tốc độ
Giá: 4.690.000 VND

MODELTIME

MANGO

Xanh xám 

Xanh ngọc

Trắng

Xanh biển

Vàng

MODELTIME

MANGO



MODELTIME  MANGO MODELTIME  DURIAN
Xe đạp nữ / Size 26 / 21 tốc độ
Giá: 4.390.000 VND

Khung
Hợp kim nhôm 6061 

dáng nữ, dây âm 
sườn, sơn tĩnh điện 

cao cấp

Líp
7 tầng 14-28T ATA

Lốp
KENDA 26*1.95

Càng/Phuộc
Phuộc nhún lò 
xo MODELTIME

Xích
MAYA 3B-6

Bàn đạp/Pê-đan
Nhôm

Tay đề
SHIMANO        
EF500 3*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/Ghi-đông
Nhôm           

MODELTIME

Gạt đĩa
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
3S

Phanh
Phanh đĩa cơ 
Nhôm BOLIDS

Pô-tăng
Nhôm          

MODELTIME

Củ đề
SHIMANO 

TOURNEY TZ500 
7S

Vành
Nhôm          

MODELTIME       
2 lớp

Cọc yên
Nhôm          

MODELTIME

Đùi đĩa
3 tầng 24-34-42T                  

Nhôm                
PROWHEEL

Mayer
Nhôm

Yên
Yên thể thao cao 
cấp MODELTIME

MODELTIME

DURIAN

Xám 

Đen

Trắng

Xanh sáng

Vàng



MODELTIME  CHERRY
Cốm

Xám

Xe đạp nữ / Size 34 / 07 tốc độ
Giá: 5.590.000 VND

Đen

MODELTIME

CHERRY

Khung
Hợp kim nhôm 

6061 thiết kế nhỏ 
gọn, thời trang, 

dây âm sườn

Líp
7 tầng 14-28T        

SHIMANO           
MF-TZ500

Lốp
CST 20*1.50

Càng/Phuộc
Phuộc đơ thép            

cường lực    
MODELTIME

Xích
MAYA

Bàn đạp/     
Pê-đan
Nhựa

Tay đề
SHIMANO    

REVOSHIFT 1*7

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm đánh 
bóng

Gạt đĩa
N/A

Phanh
Phanh V nhôm 

YINXING

Pô-tăng
Nhôm đánh 

bóng

Củ đề
SHIMANO 
TOURNEY 
TY21B 7S

Vành
Nhôm 2 lớp

Cọc yên
Nhôm đánh 

bóng

Đùi đĩa
1 tầng 42T                  

Nhôm 
đánh bóng       
MODELTIME

Mayer
Nhôm

Yên
Yên thể thao 

cao cấp bọc da 
MODELTIME

Phụ kiện
Baga sau, giỏ nhôm, bình nước inox, 

giá đựng bình và điện thoại, chắn bùn, 
tay nắm da

Xanh lá

Trắng



MODELTIME  CHERRY

MODELTIME

BANANA

MODELTIME  BANANA

Đen

Xám

Trắng

Xanh

Bạc

Khung
Hợp kim nhôm 6061 

dáng nữ, dây âm 
sườn, sơn tĩnh điện 

cao cấp

Líp
8 tầng          

11-32T ATA

Lốp
CST CITY PARKOUR 

700*32C

Càng/Phuộc
Phuộc đơ nhôm    

MODELTIME

Xích
DYC-DG51 
NARROW

Bàn đạp/      
Pê-đan
Nhôm      

YH-44X

Tay đề
L-TWOO A3 1*8

Trục giữa
Trục rỗng

Tay lái/Ghi-đông
Nhôm MODEL-
TIME tay ngang

Gạt đĩa
N/A

Phanh
Phanh dầu 

thủy lực ZStar 
D-300

Pô-tăng
Nhôm      

MODELTIME

Củ đề
SHIMANO 
TOURNEY 
TY300 8S

Vành
Nhôm       

MODELTIME     
2 lớp

Cọc yên
Nhôm

Đùi đĩa
1 tầng 46T          

Nhôm SULANE 
SLH 

Mayer
2 bạc đạn     

Nhôm NOVATEC

Yên
Yên thể thao 

cao cấp        
MODELTIME

Xe đạp nữ / Size 46 / 08 tốc độ
Giá: 5.990.000 VND



MODELTIME

CACAO

MODELTIME  CACAO

Xanh cốm 

Đỏ

Trắng

Xanh đậmXanh biển

Vàng

Khung
Khung hợp kim   

nhôm 6061 thiết kế 
đặc biệt, dây âm 

sườn, sơn tĩnh điện 
cao cấp

Líp
6 tầng       
14-28T 
SRUNG

Lốp
COMPASS 

26*1.25

Càng/Phuộc
Phuộc đơ      

thép cường lực    
MODELTIME

Xích
TE 1E-3

Bàn đạp/Pê đan
MODELTIME 

CITY

Tay đề
SHIMANO    
REVOSHIFT 

1*6

Trục giữa
Trục bạc đạn

Tay lái/            
Ghi-đông

Nhôm đánh 
bóng

Gạt đĩa
N/A

Phanh
Phanh V      

Nhôm LOGAN      

Pô-tăng
Nhôm đánh 

bóng

Củ đề
SHIMANO 
TOURNEY 
TY21B 6S

Vành
Nhôm 2 lớp

Cọc yên
Nhôm đánh 

bóng

Đùi đĩa
1 tầng 42T          

Nhôm 
đánh bóng       
MODELTIME

Mayer
Nhôm 

Yên
Yên thể thao 

cao cấp bọc da 
CALIFORNIA

Phụ kiện
Baga sau có đệm, giỏ nhôm đáy gỗ,        

chắn bùn, tay nắm da.
Bình nước inox, giá đựng bình và điện thoại

Xe đạp nữ / Size 43 / 06 tốc độ
Giá: 7.390.000 VND



MODELTIME  CACAO

Trắng

CHÍNH SÁCH KHI LÀM ĐẠI LÝ
Với mục tiêu trở thành thương hiệu Xe Đạp Cho Tất Cả Mọi Người tại Việt Nam, 
CALIFORNIA hiểu và cảm nhận một cách sâu sắc tầm quan trọng của các đại 
lý bán lẻ trên toàn quốc. Chúng tôi luôn xem việc HỖ TRỢ - ĐỒNG HÀNH VÀ 
PHÁT TRIỂN cùng các đại lý là mấu chốt sống còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
phát triển của thương hiệu. 

Trở thành đại lý phân phối xe đạp CALIFORNIA, các cửa hàng bán lẻ sẽ được 
hưởng những quyền lợi sau:
- Tỉ suất sinh lời cao và nhanh.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Chế độ bảo hành dài hạn.
- Mô hình phát triển ổn định.
- Chính sách hỗ trợ trên nhiều phương diện.
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